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THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2007 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2008 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 07 tháng 01 năm 2008, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ngành năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008; ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2007
Cơ bản đồng ý với nội dung đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những mặt được, chưa được, các tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ  năm 2007 của ngành và nhấn mạnh một số điểm sau đây:

1. Năm 2007, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi lớn, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Giá cả nhiều vật tư, hàng hóa trên thị trường thế giới và trong nước tăng cao; thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi gây thiệt hại lớn (riêng thiệt hại thiên tai khoảng 11.500 tỷ đồng, tương đương gần 1% GDP của nền kinh tế). Bằng sự nỗ lực cố gắng tăng cao, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Giá trị sản lượng tăng 4,6%, riêng thủy sản tăng 11%, giá trị gia tăng tăng 3,4%. Sau một năm gia nhập WTO, nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản bước đầu khẳng định khả năng cạnh tranh; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 2,6%, trong đó đã có 5 ngành hàng (trong tổng số 10 ngành hàng của nền kinh tế) đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đầu tư phát triển, an ninh lương thực được đảm bảo, cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực hơn; một số chỉ tiêu đã về trước kế hoạch năm 2010 như diện tích cao su, cà phê, khoanh nuôi tái sinh rừng, khai thác thủy sản, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản...

Đi liền với những kết quả đạt được nêu trên, đời sống của nông dân và cư dân nông thôn tiếp tục được cải thiện. Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước tăng khoảng 6,6% so với năm 2006 (sau khi đã trừ yếu tố tăng giá), nếu chúng ta kiểm soát tốt hơn việc tăng giá tiêu dùng thì đời sống của người dân còn được cải thiện nhiều hơn nữa; công tác xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 18% xuống còn 16%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục... cũng có chuyển biến tích cực; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu và được nhân dân đồng tình, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, kiện toàn bộ máy tổ chức, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong nông nghiệp, nông thôn có nhiều tiến bộ.

Kết quả của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2007 đã góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đất nước, tạo ra thế, lực và điều kiện mới cho phép toàn ngành đề ra và thực hiện kế hoạch năm 2008 của ngành ở mức cao hơn.

2. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém, nổi lên là: chất lượng quy hoạch sản xuất và quy hoạch phát triển hạ tầng chưa cao; việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, bao gồm cả cơ cấu lao động còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn còn nhiều mặt hạn chế; cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống dân cư nông thôn tuy có được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên bị thiên tai; việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nông, lâm trường quốc doanh còn chậm; thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực nông nghiệp và nông thôn còn khó khăn, trong khi đó giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển còn chậm; ô nhiễm môi trường nông thôn, nạn cháy rừng và chặt phá rừng xảy ra còn nghiêm trọng; cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng chưa tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ.

II. VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2008:
Năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010; là năm cả nước quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước đang phát triển có thu nhập thấp, để đến năm 2009, 2010 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Với tinh thần đó, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là ngành có vị trí quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tuy chỉ chiếm khoảng trên 20% GDP của nền kinh tế, nhưng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có địa bàn lớn, chiếm cơ cấu lớn về dân số và lực lượng lao động của cả nước. Do vậy, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cần rà soát lại để đề ra các chỉ tiêu với tinh thần là tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) của ngành ngay trong năm 2008; trong đó tập trung vào những chỉ tiêu hiện nay đang đạt ở mức thấp như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế (phải giảm cơ cấu GDP nông lâm nghiệp và thủy sản từ 20% hiện nay xuống còn 15-16% vào năm 2010); chuyển dịch cơ cấu lao động (phải giảm cơ cấu lao động nông, lâm, ngư nghiệp từ khoảng 55% hiện nay xuống dưới 50% vào năm 2010)...; từ đó đề ra và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch ngành năm 2008, trong đó cần tập trung vào chỉ đạo các trọng tâm sau:

1. Làm tốt việc rà soát, hoàn thiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn theo hướng đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn (bao gồm cả cơ cấu lao động); tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn, trên cơ sở đó tăng thu nhập cho cư dân ở khu vực này.

Quy hoạch phải phát huy được và sử dụng có hiệu quả tiềm năng lợi thế của từng vùng, từng địa phương và cả nước; gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Trong quy hoạch cần lưu ý đến việc hạn chế tối đa các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ và cải thiện môi trường. Quy hoạch sản xuất phải đi liền với việc đề ra cơ chế, chính sách và các chế tài để thực hiện, trong đó lưu ý đối với từng nhóm cây trồng, vật nuôi, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn như sau:

- Đối với nhóm cây nông nghiệp: Cần rà soát để cơ cấu lại cây trồng, mùa vụ đảm bảo an ninh lương thực; tiếp tục nâng cao nhanh hiệu quả canh tác trên một đơn vị diện tích; có định hướng về quy mô đất đai, sản lượng, chất lượng nông sản cho từng loại cây trồng phù hợp với thị trường; hạn chế tối đa việc chuyển diện tích lúa sang sử dụng cho mục đích khác; đẩy mạnh sản xuất các nông sản mà ta có điều kiện sản xuất và lợi thế cạnh tranh, thị trường để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu công nghiệp chế biến, tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu như lúa gạo, cao su, cà phê, sản phẩm gỗ, hạt điều, hạt tiêu, chè..., đồng thời đẩy mạnh sản xuất một số nông sản thay thế nhập khẩu mà ta có khả năng sản xuất để tạo thêm việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần giảm bớt nhập siêu  như ngô, đậu tương làm thức ăn chăn nuôi...

- Đối với chăn nuôi: Cần tổ chức lại để phát triển mạnh cả chăn nuôi gia súc và gia cầm, tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung trang trại, nuôi công nghiệp, từng bước được hiện đại, gắn với các cơ sở chế biến và xử lý chất thải, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường, sức khỏe người dân.

- Đối với lâm nghiệp: Cần rà soát lại để điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng phù hợp, chỉ giữ lại diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ở mức hợp lý, còn lại chuyển hết sang rừng sản xuất, gắn với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để nâng cao hiệu quả và đáp ứng thêm nhu cầu đất cho phát triển cao su và một số cây công nghiệp khác; đẩy mạnh phát triển rừng cả trồng mới và khoanh nuôi, đi đôi với việc bảo vệ rừng, đảm bảo độ che phủ rừng 42-43% vào năm 2010. Tiếp tục kiên quyết thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

- Đối với thủy sản: Phải đảm bảo phát triển nhanh, toàn diện cả khai thác, nuôi trồng, chế biến xuất khẩu, trong đó, tập trung phát triển mạnh hơn nữa nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao, có điều kiện phát triển; chú ý bảo đảm về giống, kỹ thuật nuôi trồng, kiểm soát bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, bảo vệ và cải thiện môi trường.

- Đối với diêm nghiệp: Tiếp tục phát triển sản xuất muối theo hướng hiện đại hóa, sản xuất muối chất lượng cao, đáp ứng nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất và tiêu dùng trong nước; nâng cao đời sống người làm muối.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Quan tâm phát triển công nghiệp chế biến, bao gồm chế biến sản phẩm trồng trọt, chế biến gỗ, chế biến sản phẩm chăn nuôi, chế biến thủy sản, gắn công nghiệp chế biến với phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường thực hiện sản xuất nông lâm thủy sản nguyên liệu theo hợp đồng.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm làm tốt quy hoạch tổng thể phát triển các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có trách nhiệm quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng cho nhà máy, cơ sở chế biến của mình: Trong quy hoạch phát triển công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn phải chú ý giải quyết  những khó khăn, tồn tại hiện nay như bố trí đất đai, cung cấp tín dụng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe dân cư.

2. Đề ra và thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, cần tập trung chủ yếu vào việc áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trước hết là các tiến bộ về giống cây trồng, vật nuôi, về quy trình canh tác, nuôi trồng, biện pháp thâm canh, bảo quản, chế biến, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch, kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tập trung rà soát lại tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ để có biện pháp tiết kiệm chi phí hợp lý, trước hết tập trung vào những ngành hàng, sản phẩm chủ lực, vào những khâu, những khoản mục chi phí còn cao hoặc liên quan đến việc sử dụng nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm như năng lượng, nước, phân bón,...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần coi đây là một chuyên đề, xây dựng thành chương trình, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện.

3. Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn, nhất là đào tạo nghề cho con em nông dân.

Hiện nay cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; chất lượng lao động xã hội còn thấp, có tới 70% lao động chưa qua đào tạo nghề, trong nông nghiệp và nông thôn tỷ lệ này còn cao hơn. Chính phủ coi đây là một trọng tâm trong chỉ đạo điều hành của mình trong năm 2008. Chính phủ sẽ bố trí tối đa nguồn vốn của Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển.

Đào tạo nghề là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Chính phủ sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thích hợp, phát huy vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp, của xã hội trong đào tạo nghề ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nghề và sử dụng lao động tại chỗ đối với các dự án đầu tư, các khu công nghiệp có thu hồi đất của nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, theo chức năng nhiệm vụ của mình phải rà soát, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dạy nghề trong nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2010 có 50% lao động xã hội đã được qua đào tạo nghề.

4. Cải thiện tốt hơn đời sống nông dân, dân cư nông thôn, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo quốc gia xuống còn 11-12% vào năm 2008. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển  nông nghiệp và kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập để nâng cao mức sống chung ở khu vực này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục đề ra và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, chính sách về sản xuất và đời sống để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên bị thiên tai vượt qua khó khăn, thoát khỏi đói nghèo. Đại bộ phận hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ ở vùng sâu, vùng xa ở nước ta sinh sống ở miền núi, gắn liền với rừng, cho nên phải làm tốt việc giao bảo vệ rừng, giao đất trồng rừng kết hợp với phát triển nông nghiệp (tự túc một phần lương thực, trồng cỏ, phát triển chăn nuôi), hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ lương thực, gắn với xếp các nông lâm trường để tạo quỹ đất và hỗ trợ sản xuất, việc làm cho đồng bào.

5. Làm tốt việc phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Trong những năm gần đây, thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường và gây thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược này nhằm tiếp tục nâng cao khả năng phòng, chống lũ, bão và giảm nhẹ thiên tai, trong đó tập trung vào việc làm tốt công tác dự tính, dự báo; nâng cấp, củng cố hệ thống đê điều, an toàn các hồ chứa nước, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền nghề cá hoạt động trên biển. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các Dự án Cơ chế phát triển sạch (CDM), các Dự án thực hiện công ước khí hậu và Nghị định thư Kyoto trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp theo Quyết định số 47/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu toàn cầu.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhằm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển. Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu và quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; trong đó phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi tham nhũng, không để vụ việc tham nhũng xảy ra mà không được xem xét. Trước mắt cần tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật một số vụ việc đã phát hiện liên quan đến quản lý sử dụng vốn, tài sản, đất đai thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng kết việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010, trên cơ sở đó chuẩn bị tốt Đề án về Tam nông: Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân cho thời kỳ tiếp theo, báo cáo Chính phủ để trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.
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